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Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
với nhu cầu doanh nghiệp
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 Giám đốc điều hành Công ty Luật Gattaca
1. Mở đầu

Cách mạng công nghệ 4.0 đang định hình rõ nét một kỷ nguyên mới với sự biến đổi không ngừng về xã hội và kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển ấy đòi hỏi mỗi quốc gia phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả làm việc của nước mình để có thể duy trì vị thế và không bị tụt lại phía sau. Tăng cường liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học là một trong những giải pháp khả thi nhất nhằm cải thiện vấn đề này. Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, bài viết này sẽ làm rõ các quy định pháp luật của nhà nước điều chỉnh mối quan hệ liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, trên cơ sở đó đưa kiến nghị và đề xuất để cải thiện một số vướng mắc trong vấn đề này.
2. Khái quát về liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
2.1. Nhu cầu thực tiễn xã hội về liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
Mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học đã xuất hiện ở một số nước thế giới từ lâu đời. Bắt nguồn từ ý tưởng liên kết giữa đào tạo và nghiên cứu đã được nhà triết học người Đức Wilhelm Von Humboldt đưa ra, ngay từ cuối thế kỷ IXX, trước sự phát triển nhanh chóng của quá trình công nghiệp hóa, nhiều trường đại học ở Đức, Mỹ, Nhật … đã chính thức tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ. Sự hợp tác giữa Viện Công nghệ Massachusets của Mỹ (MIT) và các doanh nghiệp địa phương là một ví dụ điển hình cho mối liên kết này. Đầu thập niên 1930, MIT đã rất năng động trong việc mở rộng quy mô đào tạo các kỹ sư về công nghệ, đặc biệt là công nghệ xây dựng. Chất lượng và chương trình đào tạo của MIT đã trở thành cầu nối quan trọng, tạo liên kết chặt chẽ giữa trường đại học và các doanh nghiệp đồng thời đóng góp to lớn cho sự phát triển công nghệ của Massachusets. 

Từ khi ra đời đến nay, mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng nâng cao và trở thành động lực cho đổi mới. Mối liên kết này là tất yếu, mang tới lợi ích cho các bên và góp phần cho tăng trưởng kinh tế dài hạn. Với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong các trường đại học được nâng cao là một điều chắc chắn sẽ đạt được. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đạt được nhiều lợi ích như dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao; có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của các trường đại học vào quá trình kinh doanh… Không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế để tháo gỡ vấn đề giải quyết việc làm, mối liên kết này còn rút ngắn thời gian từ khi kết quả nghiên cứu khoa học được công bố đến khi sản phẩm ứng dụng nằm trên tay của người tiêu dùng. Bởi vậy, việc phát triển hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Việt Nam, chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học vẫn còn bị đánh giá là chưa gắn liền với nhu cầu của xã hội trong đó đặc biệt là nhu cầu của các doanh nghiệp. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp khó tìm được việc làm hoặc có công việc không phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Mặc dù vậy, chúng ta đã bắt đầu có sự nhìn nhận rõ hơn về tầm quan trọng của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp. Nhu cầu thực tiễn xã hội về liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngày càng nâng cao trong những năm gần đây. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định rằng giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học - công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động. Chủ trương này thể hiện sự nhận thức đúng đắn và nhất quán của Đảng ta trong quá trình đổi mới về vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục và đào tạo

2.2. Một số mô hình liên giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trên thực tế, Liên kết giữa các trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam thường được thể hiện thông qua các mô hình chủ yếu sau;

* Liên kết trao đổi nhân lực giữa trường đại học và doanh nghiệp;

* Liên kết thực hiện các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn;

* Liên kết tổ chức thực tập thực tế cho sinh viên;

* Liên kết thành lập hội đồng tư vấn đào tạo;

* Liên kết khảo sát nhu cầu nguồn lực của doanh nghiệp.

Cụ thể, hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp được tiến hành dưới nhiều hình thức như: Chương trình thực tập (Internship Program); Tour trải nghiệm nghề nghiệp (Career Tour); Ứng viên tiềm năng (Fresher Program); Lớp liên kết (Linkages Training Course); Ngày hội việc làm (Career Expo); Giảng viên thỉnh giảng (Visiting Lecturer); Học bổng (Scholarships); Đại học doanh nghiệp…

3. Pháp luật về liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
3.1. Về chính sách của Nhà nước về liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trong những năm gần đây, việc thúc đẩy liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học đã được Nhà nước nhấn mạnh thông qua các chính sách pháp luật có liên quan. Khoản 2 Điều 4 Luật Giáo dục 2019 quy định “Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối cơ cấu ngành nghề, trình độ, nguồn nhân lực và phù hợp vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng”. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, việc hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp cần được chú trọng và thúc đẩy. Bởi suy cho cùng, chính doanh nghiệp là bên sẽ sử dụng lực lượng lao động - kết quả đào tạo của các trường đại học. Việc đào tạo trong các trường đại học không thể xa rời với nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 12 Luật Sửa đổi bổ sung Luật giáo dục đại học 2018, Nhà nước thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học, khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục; ưu tiên cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học; có chính sách miễn, giảm thuế đối với tài sản hiến tặng, hỗ trợ cho giáo dục đại học, cấp học bổng và tham gia chương trình tín dụng sinh viên. 
Bên cạnh đó, trường đại học cần gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; có chính sách ưu đãi về thuế cho các sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Để thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên, Nhà nước còn có chính sách ưu đãi về thuế cho các sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, Chính sách ưu đãi đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học; chính sách miễn, giảm thuế đối với tài sản hiến tặng, hỗ trợ cho giáo dục đại học, cấp học bổng và tham gia chương trình tín dụng sinh viên cũng được tổ chức triển khai (khoản 4 Điều 12 Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung 2018).

3.2. Một số quy định cụ thể điều chỉnh các mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Pháp luật hiện hành đã có một số quy định cụ thể và khuyến khích các hoạt động liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp:

3.2.1. Về hoạt động tiếp nhận thực tập

Thực tập là hoạt động thường xuyên được các trường đại học và doanh nghiệp phối hợp thực hiện. Theo Điều 37 Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung 2018, Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc sử dụng chuyên gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức đào tạo thực hành, thực tập nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, thực tập và tăng cơ hội việc làm của sinh viên.
3.2.1. Về hoạt động hướng nghiệp

Điều 9 Luật Giáo dục 2019 định nghĩa về hướng nghiệp như sau: “Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội”. Trong hoạt động hướng nghiệp, doanh nghiệp đóng vai trò là đơn vị sử dụng lao động; nhu cầu về nhân lực của các doanh nghiệp góp phần cấu thành nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp nhấn mạnh mục đích của công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm như sau: Thứ nhất, giúp người học định hướng nghề nghiệp, lựa chọn được ngành học, trình độ đào tạo phù hợp; chủ động, sáng tạo trong học tập, am hiểu về ngành, nghề đang học để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp; Thứ hai, giúp người học có thông tin về thị trường lao động và tìm được việc làm phù hợp; Thứ ba, tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục với đơn vị sử dụng lao động để việc đào tạo của nhà trường tiếp cận với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT còn quy định khá cụ thể về nội dung công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm; các điều kiện bảo đảm thực hiện và trách nhiệm của các bên có liên quan. 

3.2.3. Về hoạt động liên kết trong nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là một trong những mục tiêu chung của giáo dục đại học (Điểm a Khoản 1 Điều 5 Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung 2018). Theo Khoản 2 Điều 19 Luật Giáo dục 2019 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục tự triển khai hoặc phối hợp với tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhà nước cũng có các chính sách để thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học và doanh nghiệp. Đó là gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ. Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế cho các sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo (Khoản 6 Điều 12 Luật Giáo dục đại học 2019)

3.2.4. Về hoạt động thỉnh giảng 

Luật giáo dục 2019 đưa ra định nghĩa: “Thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật này đến giảng dạy. Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng.” 
Hoạt động thỉnh giảng của các chuyên gia từ doanh nghiệp trong các trường đại học cũng là một trong cách hình thức được tiến hành phổ biến hiện nay. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng của pháp luật. Nhà nước khuyến khích việc mời nhà giáo, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đến giảng dạy tại cơ sở giáo dục theo chế độ thỉnh giảng (Khoản 3 Điều 71 Luật giáo dục 2017). Các chuyên gia, nhà khoa học đến từ doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn, nhiệm vụ và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác theo quy định của pháp luật

3.2.5. Về mô hình trường đại học - doanh nghiệp

Mô hình đại học doanh nghiệp hay đại học do doanh nghiệp thành lập là một trong những mô hình mới và thu hút được nhiều sự chú ý tại Việt Nam trong những năm gần đây. VinUni được thành lập bởi Tập đoàn Vingroup, là một trong những ví dụ cho mô hình này. 

Các trường đại học được thành lập bởi doanh nghiệp sẽ thuộc loại hình cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động. Theo Điểm b Khoản 2 Điều 7 Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung 2018, cơ sở giáo dục đại học tư thục thuộc sở hữu của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất. Căn cứ kết quả xếp hạng, cơ sở giáo dục đại học tư thục có thể được Bộ giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở giáo dục đại học đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo về đất đai, tín dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp thành lập trường đại học cũng phù hợp với chính sách xã hội hóa giáo dục đại học của nhà nước và được khuyến khích thực hiện. 

3.2.6. Về mô hình doanh nghiệp, công ty được thành lập bởi các trường đại học

Luật Giáo dục đại học quy định cơ cấu tổ chức của trường đại học gồm có:

(1) Hội đồng trường đại học, hội đồng học viện (sau đây gọi chung là hội đồng trường);
(2) Hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện (sau đây gọi chung là hiệu trưởng trường đại học); phó hiệu trưởng trường đại học, phó giám đốc học viện (sau đây gọi chung là phó hiệu trưởng trường đại học);
(3) Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có);
(4) Khoa, phòng chức năng, thư viện, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức phục vụ đào tạo khác;
(5) Trường, phân hiệu, viện nghiên cứu, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của trường đại học.
Như vậy, pháp luật cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh theo nhu cầu phát triển của trường đại học. Có thể nói đây là một trong những điểm đặc trưng của đại học tiên tiến.

Từ những quy định nêu trên, có thể nhìn nhận rằng pháp luật nước ta quy định khá rõ ràng và thể hiện sự định hướng, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu giữa các trường đại học và doanh nghiệp.

4. Thực tiễn liên kết giữa Công ty Luật Gattaca và một số cơ sở đào tạo luật

Công ty Luật Gattaca (Gattaca Law) là tổ chức luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, được thành lập năm 2018, bởi những luật sư tâm huyết với nghề và giàu kinh nghiệm. Công ty thực hiện các dịch vụ pháp lý chuyên sâu như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác trong nhiều lĩnh vực nhưng trọng tâm là kinh doanh thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bất động sản và sở hữu trí tuệ. Hiện nay, mạng lưới khách hàng của Công ty đã phát triển bao gồm nhiều tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, tập đoàn/tổng công ty trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, dược phẩm... và các ngành nghề khác. Bên cạnh lĩnh vực luật sư, một số luật sư của Công ty Luật Gattaca đồng thời là trọng tài viên của các Trung tâm trọng tài uy tín tại Việt Nam như Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VIAC), Trung tâm trọng tài Thương mại phía Nam (STAC). Để hỗ trợ công tác đào tạo nhân lực, Công ty cũng là đối tác của nhiều cơ sở đào tạo luật uy tín tại Việt Nam như: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Pháp luật kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội...

Thông qua việc ký kết và triển khai các thoả thuận hợp tác với các cơ sở đào tạo đại học, Công ty Luật Gattaca và các cơ sở đào tạo nêu trên đã có nhiều hoạt động liên kết trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Về phía cơ sở đào tạo đại học, thực hiện đào tạo và hỗ trợ Công ty trong việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao; tạo điều kiện để Công ty tham gia các chương trình hội thảo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học; giới thiệu kết nối các hợp đồng dịch vụ pháp lý;... Về phía Công ty, tiếp nhận sinh thực tập do cơ sở đào tạo giới thiệu; tuyển dụng nguồn nhân sự chất lượng cao từ cơ sở đào tạo; cử luật sư/chuyên gia giảng dạy các module học phần, tham gia các chuyên đề, talkshow chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, xu hướng công nghệ mới, việc làm và văn hoá doanh nghiệp cho sinh viên; tham dự hội thảo, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo đề nghị của cơ sở đào tạo; phối hợp với trường đại học trong việc thực hiện một số chương trình, sự kiện liên quan... Trong thời gian qua, các hoạt động liên kết giữa Công ty Luật Gattaca và các cơ sở đào tạo đại học được đánh giá là thiết thực, hiệu quả cho các bên tham gia.

Tuy nhiên, việc liên kết vẫn còn các hạn chế như: các hoạt động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học vẫn chưa được triển khai một cách thường xuyên. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trong quá trình hoạt động của Công ty.

5. Kiến nghị, đề xuất

Qua những phân tích về quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động, chúng tôi có một số khuyến nghị sau đây nhằm phát triển việc liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện nay. 

Thứ nhất, liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp cần phải được xác định thông qua khung hợp tác. Qua đó, hai bên thể hiện nỗ lực triển khai các mô hình liên kết một cách rõ ràng và nghiêm túc. 

Thứ hai, trường đại học cũng như doanh nghiệp cần hiểu rõ nhu cầu, khả năng và tiềm lực của các bên để có thể triển khai các hoạt động liên kết một chất lượng và hiệu quả. 

Thứ ba, việc thực hiện mô hình liên kết cần gắn liền với lợi ích của các bên để các bên tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình liên kết.

Trong bối cảnh hiện nay, liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Quy định pháp luật đã tạo khung pháp lý cần thiết để thực hiện việc liên kết, tuy nhiên hiệu quả của mối liên kết này tùy thuộc nhiều sự lựa chọn phương thức cũng như công tác tổ chức triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp là gia tăng mức độ ảnh hưởng tích cực vào đời sống xã hội và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
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